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Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số". Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ".
Giáo dục nước ta đang đổi mới từ “dạy học tiếp cận nội dung” chuyển sang “dạy học tiếp cận năng lực”, chuyển từ học sinh “học được gì?” sang học xong học sinh “làm được gì?”. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra đó là người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng học tập bộ môn nói chung, phát triển năng lực cho học sinh đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 
Là giáo viên bộ môn Toán của trường THCS Nguyễn Hiền, tôi đã dạy môn Toán 7 của nhà trường đã gần 7 năm. Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ đề “Tam giác” – Hình học 7, tôi đã suy nghĩ, tìm tòi và dành tâm huyết của mình để viết một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Toán cụ thể là trong dạy học chủ đề “Tam giác” với mục đích bồi dưỡng tư duy, phát triển năng lực, tính chủ động cho học sinh, nâng cao hứng thú của học sinh trong học môn Toán, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả học tập, đặc biệt là trong các kỳ thi quan trọng như: Thi giai đoạn, thi học kì, thi học sinh giỏi cấp trường, và các cuôc thi khác (Seamo; AMC,...).
Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Thực trạng công tác dạy và học

a) Thuận lợi: 
- Trường THCS Nguyễn Hiền là Trung tâm giáo dục chất lượng cao của huyện Nam Trực, đang trên lộ trình xây dựng Trung tâm giáo dục chất lượng cao của huyện, nơi đây là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài cho quê hương, đất nước. Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trường THCS Nguyễn Hiền luôn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo Tổ, Nhóm vào thứ hai  hàng tuần để giáo viên chúng tôi có điều kiện thuận lợi trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân mình.
- Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, lớp học được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như: Ti-vi thông minh, hệ thống loa, bảng tương tác thông minh, thiết bị trả lời trắc nghiệm, máy soi vật thể…

- Bản thân là giáo viên có trình độ chuyên môn, trình độ Tin học vững vàng. Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Học sinh trong trường được tuyển chọn từ các xã, thị trấn trong huyện; đa số các em có ý thức thực hiện nền nếp tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.
- Tài liệu, sách, báo viết về việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay khá phong phú, đa dạng.
b) Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.
- Do đặc điểm của bộ môn toán là học sinh phải có một lượng kiến thức nhiều và đặc biệt là phân môn hình học có nhiều lí thuyết phức tạp, trừu tượng, khó vận dụng... Từ đặc điểm của bộ môn dẫn đến tâm lí các em ngại học, không hứng thú khi tiếp xúc với các kiến thức toán học.
- Một số giáo viên vẫn còn quen với phương pháp dạy học truyền thống, truyền thụ kiến thức một chiều. Đa số giáo viên trung thành với nội dung và trình tự bài học trong sách giáo khoa, chưa mạnh dạn thay đổi, sáng tạo, nhằm gây hứng thú cho học sinh và đáp ứng yêu cầu đổi mới của bộ môn.
- Năm học 2019 – 2020 tôi được phân công giảng dạy lớp 7E (sĩ số 44 học sinh), qua khảo sát học sinh đầu năm về “Hứng thú học tập bộ môn Toán” và “Kết quả kiểm tra đầu năm môn Toán năm học 2019 - 2020” tôi thu được kết quả như sau:

* Ý kiến của học sinh về hứng thú học tập môn Toán

(Thống kê qua mẫu khảo sát phiếu số 1)

	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Ghét

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5
	11.4%
	14
	31.8%
	22
	50.0%
	3
	6.8%


Bảng 1: Sở thích của học sinh về môn Toán
* Kết quả học tập Toán học của học sinh 
(Thống kê qua điểm môn Toán)

	Điểm 

trên 8,0
	Điểm 

Từ 6,5 đến 7,9
	Điểm 

Từ 5,0 đến 6,4
	Điểm 

từ 3,5 đến 4,9
	Điểm 

dưới 3,5

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	24
	54.5%
	14
	31.8%
	6
	13.7%
	0
	0%
	0
	0.00%


Bảng 2: Thống kê điểm kiểm tra đầu năm môn Toán của học sinh
 năm học 2019 - 2020
Dựa vào bảng 1 nhận thấy chưa nhiều học sinh thích môn Toán (chỉ có 11.4% học sinh yêu thích) và khá nhiều học sinh ghét môn này (chiếm 6.8%). Phần lớn học sinh không có hứng thú học tập bộ môn (50% học sinh cảm thấy bình thường).

Dựa vào bảng 2 nhận thấy kết quả học tập học sinh chưa thực sự cao. Chỉ có 54.5% học sinh đạt điểm giỏi; tuy không có học sinh lực học kém nhưng có đến 13.7% học sinh đạt điểm trung bình. Kết quả này cho thấy kết quả học tập bộ môn chưa cao.
2. Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy

Từ thực trạng trên nhận thấy rằng muốn nâng cao hiệu quả học tập bộ môn Toán nói chung và chất lượng học sinh giỏi môn Toán 7 nói riêng cần có những biện pháp kịp thời, sát với thực tiễn dạy và học, đảm bảo dạy học phát triển toàn diện, học sinh được học trong hoạt động và học bằng hoạt động. Chính vì vậy trong biện pháp này tôi đưa ra các biện pháp cụ thể trong nâng cao chất lượng khi dạy học chương Tam giác – Hình học 7 như sau:
2.1. Biện pháp 1: Xây dựng hệ thống bài tập của chủ đề  theo các dạng bài tập và phân theo 4 cấp độ (Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao).
a) Mục đích

Trong quá trình dạy học môn Toán ở trường THCS việc phân dạng và giải các bài toán theo từng dạng là việc rất quan trọng. Công việc này có ý nghĩa đối với cả giáo viên và học sinh. Việc phân dạng các bài toán trong từng tiết học, giúp giáo viên sắp xếp các bài toán này vào những dạng nhất định và chia ra được phương pháp giải chung cho từng dạng. Phân dạng bài toán giúp học sinh nghiên cứu tìm tòi, tạo cho học sinh thói quen tư duy, suy luận và kỹ năng làm bài khoa học, chính xác, giúp học sinh có thói quen nhìn nhận vấn đề theo nhiều cách khác nhau, từ đó học sinh có thể dùng nhiều kiến thức cùng giải quyết một vấn đề.

Trong việc phân dạng các bài toán và phương pháp giải cho từng dạng giúp học sinh rèn luyện một cách tập trung từng kĩ năng, kĩ xảo làm bài, từ đó các em sử dụng kĩ năng, kĩ xảo đó một cách linh hoạt. Trong qua trình giải toán theo từng dạng học sinh được ôn tập củng cố lại kiến thức đã học, giúp học sinh nắm vững kiến thức đã học để vận dụng trong các bài toán cụ thể.
Bên cạnh đó, các dạng bài tập được phân theo 4 cấp độ có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào làm bài tập của học sinh.
Mức độ 1 (nhận biết) là việc nhận biết được và có thể tái hiện lại các kiến thức đã biết hoặc đã học trước đây. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức. Do vậy muốn học sinh nắm vững kiến thức và bước đầu áp dụng vào giải toán ta cần xây dựng bài tập với mức độ nhận biết. Với mức độ này học sinh sẽ nhẹ nhàng giải quyết bài tập và khi đã làm được bài học sinh sẽ tự tin vào bản thân, hứng thú để hoàn thành tiếp các hoạt động hập tiếp theo.
Mức độ 2 (thông hiểu) là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của kiến thức. Học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản, có khả năng giải thích, diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có nêu câu hỏi và trả lời được các câu hỏi tương tự hoặc gần với các ví dụ đã được học trên lớp. Hoạt động học tập ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết. Với mức độ này giúp học sinh hiểu sâu và linh hoạt hơn trong việc sử dụng kiến thức mới vưa học. 

Mức độ 3 là biết vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống. Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, vận dụng để giải quyết các bài tập tương tựu hoạc gần giống với các bài toán đã gặp ở trên lớp. Hoạt động học tập ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết và thông hiểu.

Mức 4 là vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán khó, các tình huống thực tế chưa từng được học hoặc gặp phải trước đây. Hoạt động hoạc tập ở mức độ này cao hơn so với các mức độ hiểu, biết, vận dụng thông thường. 

Như vậy với những tác dụng vô cùng mạnh mẽ của việc dạy học theo dạng toán và phương pháp giải, đặc biệt kết hợp với việc xây dựng các bài toán theo 4 cấp độ nói trên thì việc biên soạn nội dung bài tập của từng tiết học theo các dạng bài tập và phân theo 4 cấp độ (Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao) là vô cùng cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán 7.

b) Ví dụ minh họa:

Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán 7. Đặc biệt là kiến thức kĩ năng các bài học trong chương II. Tam giác – Hình học 7 tôi đã biên soạn các dạng bài tập, phương pháp giải và xây dựng các bài tập theo 4 cấp độ như sau: 
	Chuyên đề
	Bài
	Chủ đề


	Nội dung

	HAI TAM GIÁC
	1
	Tổng ba góc của một tam giác


	Dạng 1. Tính số đo góc của một tam giác.
Dạng 2. Nhận biết một tam giác vuông, tìm các góc bằng nhau trong hình vẽ có tam giác vuông.

Dạng 3. Chứng minh hai đường thẳng song song.
Dạng 4. So sánh các góc dựa vào tính chất góc ngoài của tam giác.

	
	2
	Hai tam giác bằng nhau
	Dạng 1. Từ hai tam giác bằng nhau, xác định định các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau, tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc

Dạng 2. Viết kí hiệu và sự bằng nhau của hai tam giác.

	
	3
	Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c-c-c)
	Dạng 1. Vẽ tam giác biết độ dài ba cạnh.
Dạng 2. Sử dụng trường hợp bằng nhau Cạnh – Cạnh – Cạnh.
Dạng 3. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp “Cạnh –Cạnh –Cạnh” để chứng minh  2 đường vuông góc hoặc tia phân giác, song song.


	
	4
	Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác

cạnh – góc – cạnh


	Dạng 1. Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo góc.

Dạng 2. Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh để chứng minh, các đường thẳng song song, tia phân giác của 1 góc, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng vuông góc.


	
	5
	Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

góc – cạnh – góc


	Dạng 1. Sử dụng trường hợp bằng nhau “ Góc – cạnh – Góc”  để chứng minh hai  đoạn thẳng bằng nhau.

Dạng 2 : Sử dụng nhiều trường hợp bằng nhau của tam giác.
Dạng 3: Sử dụng trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.



	
	6
	Tam giác cân
	Dạng 1. Sử dụng các tính chất của tam giác cân, vuông cân, đều để tính số đo hoạc chứng minh hai góc bằng nhau.

Dạng 2. Chứng minh một tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều để suy ra hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.



	
	7
	Định lí Pytago
	Dạng 1. Tính độ dài một cạnh của một tam giác vuông.

Dạng 2. Sử dụng định lí Pytago đảo để nhận biết tam giác vuông.

	
	8
	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	Dạng 1. Tìm hoặc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Dạng 2. Bổ sung thêm điều kiện để hai tam giác vuông bằng nhau.

Dạng 3. Sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh hai đoạn thẳng băng nhau, hai góc bằng nhau.


Hệ thống bài tập theo 4 cấp độ được ghi đầy đủ trong phần minh chứng

2.2. Biện pháp 2: Ứng dụng CNTT trong dạy học. 

2.2.1. Sử dụng phần mềm Powerpoint thiết kế bài giảng điện tử

a) Khái quát về bài giảng điện tử

- Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều thực hiện thông qua môi trường multimedia do máy tính tạo ra.

- Đặc trưng cơ bản nhất của bài giảng điện tử là toàn bộ kiến thức của bài học, mọi hoạt động điều khiển của giáo viên đều được multimedia hóa.

- Sự khác biệt rõ nhất và là ưu điểm của bài giảng điện tử đó là: Ngoài khả năng trình bày lí thuyết, nó cho phép thực hiện phần minh hoạ và thực hiện kiểm tra tại từng vấn đề nhỏ, điều mà bài giảng truyền thống khó thực hiện.

- Một bài giảng điện tử cần thể hiện được:

+ Tính đa phương tiện (multimedia): là sự kết hợp các phương tiện khác nhau dùng để trình bày thông tin thu hút người học, bao gồm văn bản (text), âm thanh (sound), hình ảnh đồ hoạ (image/graphics), phim minh hoạ, thực nghiệm....

+ Tính tương tác : Sự trợ giúp đa phương tiện của máy tính cho phép người thầy và người học khai thác các đối thoại, xem xét, khám phá các vấn đề, đưa ra câu hỏi và nhận xét về các đối thoại, xem xét, khám phá các vấn đề, đưa ra câu hỏi và nhận xét về câu trả lời.

- Khi thiết kế một bài giảng điện tử cần lưu ý:

• Yêu cầu về phần nội dung : 

Cần trình bày nội dung với lý thuyết cô đọng được minh họa sinh động và có tính tương tác cao rõ nét mà phương pháp giảng bằng lời khó diễn tả. 

• Yêu cầu về phần câu hỏi – giải đáp : 

Bài giảng điện tử cần thể hiện một số câu hỏi, với mục đích:

+ Giới thiệu một chủ đề mới.

+ Kiểm tra đánh giá người học có hiểu nội dung (từng phần, toàn bài) vừa trình bày không ?

+ Liên kết một chủ đề đã dạy trước với chủ đề hiện tại hay kế tiếp.

Câu hỏi cần được thiết kế sử dụng tính đa phương tiện để kích thích người học vận động trí não để tìm câu trả lời. Phần giải đáp cũng được thiết kế sẵn trong bài giảng điện tử nhằm mục đích : 

+ Với câu trả lời đúng: Thể hiện sự tán thưởng nồng nhiệt cổ vũ và kích thích lòng tự hào của người học.

+ Với câu trả lời sai:

· Thông báo lỗi và gợi ý tìm chỗ sai bằng cách nhắc nhở và cho quay lại phần đề mục bài học cần thiết theo quy trình sư phạm để người học chủ động tìm tòi câu trả lời.

· Đưa ra một gợi ‎ý, hoặc chỉ ra điểm sai của câu trả lời, nhắc nhở chọn đề mục đã học để người học có cơ hội tìm ra câu trả lời. 

· Cuối cùng đưa ra một giải đáp hoàn chỉnh.

• Yêu cầu về phần thể hiện khi thiết kế :

Các nội dung chuẩn bị của hai phần trên khi thể hiện trình bày, cần đảm bảo các yêu cầu:

+ Đầy đủ : Có đủ yêu cầu nội dung bài học.

+ Chính xác: Đảm bảo không có thông tin sai sót .

+ Trực quan: Hình vẽ, âm thanh, bảng biểu trực quan, sinh động hấp dẫn HS

- Tiêu chí đánh giá một tiết dạy bằng giáo án điện tử 


• Về nội dung:


+ Đáp ứng được đầy đủ mục tiêu bài học.


+ Đảm bảo tính khoa học, chính xác.


+ Đảm bảo được tính hệ thống, khắc hoạ được trọng tâm..


+ Liên hệ với thực tiễn (nếu có), có tính giáo dục.


• Phương pháp và tư liệu minh hoạ

+ Thể hiện được các PPDH tích cực phù hợp với đặc trưng bộ môn.

+ Kỹ năng lựa chọn và sử dụng các phần mềm dạy hoặc hỗ trợ; kỹ năng sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị kỹ thuật dạy học.

+ Tư liệu minh hoạ chính xác, trình bày khoa học, có thẩm mĩ; làm nổi bật nội dung bài học, sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng liều lượng.


•  Hiệu quả


+ Tổ chức tốt hoạt động học tập của HS.


+ Phát huy tính chủ động, tích cực của HS; HS hứng thú học tập.


+ Đa số HS hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.

b) Một số bài giảng điện tử trong chủ đề Tam giác – Hình học 7.
Không phải chủ đề dạy học nào cũng cần tới bài giảng điện tử, vì vậy trong phần này tôi đã lựa chọn các tiết sau để thiết kế bài giảng điện tử:

Tiết 15 : Tổng ba góc của một tam giác.

Tiết 18: Hai tam giác bằng nhau.

Tiết 20: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác cạnh – cạnh – cạnh. 

Tiết 23: Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác cạnh – góc – cạnh. 

Tiết 26: Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác góc – cạnh – góc. 

Tiết 29: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác.
Các bài giảng điện tử đã chọn được thiết kế và ghi đầy đủ trong đĩa VCD.

2.2.2. Sử dụng phần mềm Powerpoint thiết kế các trò chơi học tập

a) Giải pháp 1: Tổ chức trò chơi trong dạy học hoạt động khởi động.

Hiện nay, trong dạy học hoạt động khởi động giáo viên thường kiểm tra bài cũ thông qua các hình thức gọi học sinh lên bảng trả lời miệng hoặc chữa bài tập. Tích cực hơn giáo viên chuẩn bị phiếu cá nhân yêu cầu học sinh thực hiện trên phiếu nhóm trong thời gian quy định, hết giờ cho học sinh chấm chéo và giáo viên thu lại về kiểm tra báo điểm vào tiết sau khiến việc kiểm tra tốn nhiều thời gian và gây áp lực, căng thẳng cho học sinh. Do vậy thay vì thực hiện theo cách thức đó tôi đã thay đổi hình thức kiểm tra bằng cách tổ chức các trò chơi với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Nội dung trò chơi được chuẩn bị sẵn trên phần mềm Powerpoint với các câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm. Bằng hình thức này đã khiến cho những giờ kiểm tra miệng từng là nỗi sợ hãi của biết bao thế hệ “nhất quỷ nhì ma” giờ đây lại được biến thể trở nên thú vị và nhanh gọn, tạo không khí sôi nổi cho giờ học. 

Đặc biệt trong việc thay đổi hình thức kiểm tra bài cũ này, tôi sử dụng thêm bộ thiết bị trả lời trắc nghiệm. Khi tiến hành kiểm tra giáo viên sử dụng thiết bị điều khiển kích hoạt các câu hỏi trắc nghiệm đã được thiết lập trên Powerpoint, học sinh sử dụng thiết bị của mình (mỗi HS 1 ID khác nhau) để chọn đáp án. Sau thời gian quy định hệ thống ngưng nhận tín hiệu và giáo viên có thể xem kết quả của từng học sinh thông qua bảng thống kê. Giáo viên dựa vào bảng thống kê này có thể biết được học sinh nào trả lời đúng nhiều nhất, nhanh nhất, học sinh nào điểm yếu, kém. Từ đó kết quả đó giáo viên có thể tuyên dương với những em đạt kết quả tốt, nhắc nhở động viên các em còn yếu kém một cách kịp thời giúp cho chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. 


Ví dụ minh họa: Trò chơi “ Điều chế Vác – xin đẩy lùi dịch Cô – vit” trong dạy học hoạt động khởi động bài “Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác”.

- Nội dung kiểm tra: Gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong nội dung kiến thức trong bài  “Hai tam giác bằng nhau” – môn Hình học 7. Các câu hỏi được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực học sinh đảm bảo 4 mức độ Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao.
- Mục đích: Nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, thông qua đó củng cố tri thức, kỹ năng trong bài học. Tạo không khí cho giờ học, giảm bớt căng thẳng cho học sinh, tạo tính thi đua trong học tập.

- Luật chơi: 

+ Có 5 câu hỏi, các câu hỏi này được đánh số từ 1 đến 5.

+ Mỗi học sinh được phát 1 thiết bị trả lời trắc nghiệm (với ID khác nhau). Giáo viên sử dụng thiết bị điều khiển để điều hành trò chơi. 
+ Sau khi câu hỏi được đưa ra, học sinh sử dụng thiết bị của mình để chọn phương án trả lời.

+ Với mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ giúp nhà nghiên cứu tìm ra một chất để điều chế vắc xin. Sau khi tìm đủ 5 chất thì có thể tạo ra vắc xin phòng  dịch bệnh và  học sinh sẽ được cộng 2 điểm vào tổng số điểm của mình.

+  Sau khi kết thúc, giáo viên chiếu bảng thống kê lên màn hình, học sinh nào có số điểm cao nhất với thời gian nhanh nhất sẽ trở thành nhà nghiên cứu chế tạo thành công Vác – xin đẩy lùi dịch Cô-vít.
- Đối tượng: Học sinh cả lớp 

- Thời gian chơi: mỗi câu hỏi có 30s suy nghĩ.

- Địa điểm chơi: tổ chức trong lớp học.
- Trò chơi được gửi kèm trong đĩa VCD.
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[image: image7.png]Cho AABC =ADEF . Biét 4+B=130°, E =55°.
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b) Giải pháp 2: Tổ chức trò chơi trong dạy học hoạt động củng cố, luyện tập.

Nếu hoạt động hình thành kiến thức có vai trò chủ đạo cho việc truyền đạt tri thức cho học sinh thì hoạt động củng cố đóng vai trò quyết định đến việc chiếm lĩnh tri thức đó. Nó có ý nghĩa đặc biệt để đạt được tính bền vững của kiến thức trong quá trình tiếp thu của học sinh. Tuy nhiên, các hoạt động củng cố, luyện tập trong các giờ học hiện nay còn nặng về hình thức, kĩ năng trình bày do vậy với thời lượng có hạn của một giờ học, giáo viên không phát huy hết được năng lực của học sinh. Học sinh thường học thụ  động, theo khuôn mẫu từ giáo viên. Giáo viên chữa mẫu và học sinh làm theo. Khiến năng lực của học sinh không được phát huy tối đa. Trong khi đó, giáo dục hiện nay đang định hướng theo phát triển năng lực của học sinh, do vậy việc ứng dụng trò chơi trong dạy học hoạt động củng cố là hết sức cần thiết. 

Ví dụ minh họa: 

VD1. Thiết kế trò chơi “Bức tranh bí ẩn” trong dạy học hoạt động củng cố “Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác” – môn Hình học 7.

- Nội dung kiến thức: Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong kiến thức bài “Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác”, được thiết kế theo các mức độ  Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng thấp – Vận dụng cao.
- Mục đích: Nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, thông qua đó củng cố tri thức, kỹ năng trong bài học.

- Luật chơi: 

+ Đằng sau bức tranh chúng ta nhìn thấy là một bức tranh của một công trình kiến trúc, để mở được bức tranh bí ẩn phía sau các đội phải mở được 10 miếng ghép của bức tranh phía trước, tương ứng với 10 miếng ghép là 10 câu hỏi.

+ Mỗi đội được cộng vào quỹ điểm ban đầu 10 điểm, các đội bốc thăm chọn thứ tự chơi, mỗi đội chọn 1 miếng ghép và sẽ có 60 giây để suy nghĩ, trả lời đúng một phần bức tranh tương ứng được mở ra và đội chơi ghi được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm và quyền trả lời thuộc về các đội còn lại.

+ Sau khi mở hết các miếng ghép các đội trả lời câu hỏi “ Đây là công trình kiến trúc nào?” đội nào có đáp án đúng và nhanh nhất được cộng thêm 5 điểm.

+ Kết thúc đội nào nhiều điểm thì thắng cuộc.

- Đối tượng: Học sinh cả lớp chia thành 3 đội cùng chơi.

- Thời gian chơi: Mỗi câu hỏi có 60 giây suy nghĩ và trả lời. 

- Địa điểm chơi: Tổ chức trong lớp học.
- Trò chơi được gửi kèm trong đĩa VCD
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 EMBED PBrush  [image: image11.png]Cau2 (NB)

Cho tam gidc BAC v tam gidc KEF c6 BA=EK,A=K,CA=KF .

Phat biéu nao trong cdc phat biéu sau day la ding:
@ABA C=AEKF .

B. ABAC=AEFK .
C. AABC=AFKE.
D. ABAC=AKEF .






[image: image12.png]Cau 3 (TH)
Cho géc nhon YOy . Trén tia Ox Iy hai diém 4,C, trén tia Oy
Iy hai diém B,D sao cho O4=0B,0C =0D (4 nim gita O
va C,B nim gira O va D). Chon ciu dung.
A. AOAD =AOCB .

B. AODA=AOBC.
C. AMOD =ABCO.

@ AOAD =AOBC.
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Cho tam gide DEF va tam gide HKG c6 DE = HK,E=K,EF=KG .

Biét D=70°.88do A la

-






[image: image14.png]Cau’s (TH).

Cho tam gide DEF v tam gige MNP c6 DE = MN,E = N,EF = NP.

Biét D=100°.86do M la
AL T0°.
B. 80°.






[image: image15.png]Cau 10(VD).

Cho tam gide ABC cé AC > AB, tia phan gidc cia géc 4 cit BC & D.

Trén canh AC liy diém E sao cho AE = 4B. Chon dip in ding.

@w 14 duomg trung tryre cia BE .

D. AABD=ADAE .
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Cau1(NB)

Cho tam gidc ABC va tam gide MHK c6: AB=MH, A=M .
Cén thém mot diéu kién gi dé hai tam gidgc ABC va MHK bing
nhau theo truomg hop canh — géc — canh:

A BC=MK.






 EMBED PBrush  [image: image18.png]Cau6 (TH).

Cho hai doan thing BD va EC vuéng goc véi nhau tai 4 sao cho
AB=AE, AD = AC, AB<AC. Phit biéu nio trong céc phat biéu sau diy la sai:
A. MED=A4BC.
B. BC=ED
D
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Cho hai doan thing BD va EC cit nhau tai 4 saocho 4B=AC,
4D = AE, 4B > AD . Phit biéu nio trong cic phit bidu sau day 1a sai:
A. MBE=AACD.

B. BE=CD .

@ABC =AMDE .

D. ABE=14CD.
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Cho tam gide ABC ¢6 A=90°, tia phin gidc BD cia géc B(D € AC).
Trén canh BC liy diém E sao cho BE = B4 . Hai géc nio sau ddy bang nhau?

. EDC; BAC . B

D. EDC; ECD
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Cho tam gidc ABC c6 4=90°,B=50°, tia phin gide BD cia géc B(D e AC).

Trén canh BC liy diém E sao cho BE= B4. Tinh s6 do géc EDC

A25°
B
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Nhà toán học Py – ta - go


VD2. Thiết kế trò chơi “Rung chuông vàng” trong dạy học hoạt động củng cố bài “Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác” – môn Hình học 7.

- Nội dung kiến thức: Gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong kiến thức bài “ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác”, được thiết kế theo các mức độ  Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng thấp – Vận dụng cao.
- Mục đích: Nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, thông qua đó củng cố tri thức, kỹ năng trong bài học.

- Luật chơi: 

+ Để rung được chuông, các đội phải vượt qua được 5 chướng ngại vật tương ứng sẽ là 5câu hỏi.

+ Sau mỗi câu hỏi đội nào trả lời đúng được quyền tiếp tục chơi, trả lời sai bị loại khỏi cuộc chơi.

+ Đội nào xuất sắc vượt qua được cả 5 câu hỏi thì sẽ rung được chuông vàng.

- Đối tượng: Học sinh cả lớp chia thành 4 đội cùng chơi.

- Thời gian chơi: Mỗi câu hỏi có 30s suy nghĩ và viết đáp án vào bảng nhóm. 

- Địa điểm chơi: Trong lớp.
- Thiết kế trò chơi: Rung chuông vàng

- Trò chơi được gửi kèm trong đĩa VCD.
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Cho MBC vi ANPM 6 8C = PM; B= P . Cin them mit didu ki gi 66

AVPN v ACBA bing nhau theo truomg hop goc-canh-gée?
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7\ | Cho ADEF vi AHKG 6 D=H.E-K.DE=HK.

Biét F=80°. 86 do goc G la:
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2.2.3. Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad(GSP) thiết kế các hình học động trong các bài giảng.
Phần mềm hình học động Geometer's Sketchpad(GSP) là một phần mềm thực sự hay và bổ ích và tôi nghĩ bất cứ một giáo viên toán nào cũng nên biết.  GSP là phần mềm hình học động được viết bởi công ty Keypress, là một công ty chuyên viết các phần mềm giáo dục và sách tham khảo nổi tiếng của Mỹ. Phần mềm này đã được Việt hóa (tính đến nay là Version 5.00). GSP có những ưu điểm nổi bật mà các phần mềm khác không có như:

+ Nhỏ gọn dễ cài đặt, không yêu cầu máy tính có cấu hình mạnh. Có thể sao chép tập tin thực thi là chạy được ngay mà không cần cài đặt. Điều này rất có lợi, bạn chỉ cần lưu nó vào USB và sau đó có thể chạy trên bất cứ nơi đâu.

+ Phần mềm không cài khóa, vì vậy bạn có thể cài đặt và sử dụng nó mà không cần có serial hay mã kích hoạt.

+ Các đối tượng hình mà GSPvẽ rất mịn và đẹp.

+ Chuyển động và tạo vết của một điểm khi kích hoạt chức năng chuyển động rất tự nhiên.

Tóm lại GSP là một công cụ lý tưởng để tạo ra các bài giảng sinh động môn Hình học, tạo ra các "sách hình học điện tử" rất độc đáo trợ giúp cho giáo viên (GV) giảng bài và cho học sinh HS học tập môn Hình học đầy hấp dẫn


- Ví dụ minh họa: Các tiết dạy có sử dụng phần mềm vẽ hình Geometer's Sketchpad (Đính kèm trong đĩa VCD).
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2.2.4.  Xây dựng lớp học trực tuyến

- Ở thời điểm dịch viêm phổi do virus Conora gây ra đang có biến đổi phức tạp thì các lớp học trực tuyến đang trở nên vô cùng hữu ích. Trong năm học 2019 – 2020, tôi đã sử dụng công cụ Google Classroom để tạo lớp dạy học trực tuyến cho các em HS trường THCS Nguyễn Hiền với tinh thần chống dịch nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học tập. 

- Lớp học trực tuyến Google Classroom hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản như quản lý học sinh, chia sẻ tài liệu, giao bài tập và kiểm tra…. Điều này giúp cho học sinh chủ động hơn trong việc học bài, nộp bài cho giáo viên và các thầy cô cũng nhanh chóng đánh giá học sinh hơn.

- Tính năng chính của Google Classroom:

· Kết nối giáo viên với học sinh.

· Tạo lớp học và mời người học dễ dàng.

· Giúp giáo viên giao bài tập.

· Tạo điều kiện giao tiếp giữa giáo viên với học sinh.

· Cho phép giáo viên tạo bài kiểm tra( cho phép hẹn giờ bắt đầu làm bài và thời gian kết thúc) và chấm trả bài .

· Cho phép học sinh thấy tải lài liệu, lấy bài tập 
- Để tạo lớp học trên Google Classroom ta cần thực hiện các bước:

+ Đăng kí tài khoản trên Google Classroom.

+ Tạo lớp học trên Google Classroom.

+ Thêm học sinh vào lớp trên Google Classroom: Mời học sinh vào lớp bằng email hoặc bằng mã lớp.

· Ví dụ minh họa:

	Trong năm học 2019 -2020 tôi tạo 2 lớp học trực tuyến trên Google Classroom  - Hình 1.
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Hình 1

	Giao diện đề kiểm tra 15 phút môn Toán 8 – Hình 2
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Hình 2

	Giao diện những HS đã nộp bài kiểm tra – Hình 3.
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Hình 3

	Giao diện bài kiểm tra của học sinh Đào Thị Lan Anh – Điểm 6.75/10 – Hình 4.
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Hình 4

	Giao diện phần nhận xét của giáo viên trong bài làm của học sinh Đặng Trang – Hình 5.
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Hình 5


 Link lớp học( ID và pass) được nêu đầy đủ trong phần minh chứng.
 2.3. Giải pháp 3: Dạy học Stem

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những kiến thức và kỹ năng  được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.
Triển khai dạy học STEM:

+ Dạy học Toán theo phương thức giáo dục STEM: Đây là hình thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này, các bài học, hoạt động giáo dục STEM được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học STEM theo tiếp cận liên môn. Các chủ đề, bài học, hoạt động STEM bám sát chương trình của các môn học thành phần. 

+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM: Trong hoạt động trải nghiệm STEM, HS được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống. 


+ Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật: Tổ chức tốt hoạt động câu lạc bộ STEM cũng là tiền đề phát triển hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật và triển khai các dự án nghiên cứu trong khuôn khổ cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học. Bên cạnh đó, tham gia câu lạc bộ STEM và nghiên cứu khoa học, kĩ thuật là cơ hội để HS thấy được sự phù hợp về năng lực, sở thích, giá trị của bản thân với nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM.
Các PPDH theo định hướng giáo dục STEM: Có rất nhiều phương pháp tích cực định hướng giáo dục STEM như dạy học dự án, dạy học theo góc, dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học theo nhóm…

Tại trường THCS Nguyễn Hiền hiện đã triển khai đầy đủ cả 3 hình thức dạy học STEM đối với môn Toán đó là: Dạy học Toán theo phương thức giáo dục STEM; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, trong đó nhấn mạnh hình thức “Dạy học Toán theo phương thức giáo dục STEM” 


Tôi “Dạy học Toán theo phương thức giáo dục STEM” theo 2 cấp độ đó là:
+ Cấp độ 1: Dạy Toán nhưng nhấn mạnh liên hệ Toán với một hoặc hai, ba môn học còn lại. 


+ Cấp độ 2: Thiết kế các chủ đề tích hợp trong nội dung của các môn học, chẳng hạn xây dựng các chủ đề tích hợp toán với khoa học, công nghệ, kĩ thuật (tích hợp, liên môn). 

CẤP ĐỘ 1: Dạy Toán nhưng nhấn mạnh liên hệ Toán với một hoặc hai, ba môn học còn lại.
Đây là dạy toán tích hợp với khoa học, công nghệ, kĩ thuật, lồng ghép vào bài học những nội dung liên hệ với khoa học, công nghệ, kĩ thuật. Giáo viên có thể sáng tạo những bài toán có nội dung gắn với thực tiễn, với khoa học, ưu tiên ứng dụng công nghệ trong giải toán trong trình bày lời giải với các bước.

Ví dụ 1:  (Áp dụng bài Tổng ba góc trong một tam giác)

 Bài toán thực tế “Chùa một cột”

	[image: image509.jpg]Hinh 59



[image: image37.jpg]



	Chùa Một Cột có tên ban đầu là Liên Hoa Đài  tức là Đài Hoa Sen với lối kiến trúc độc đáo: một điện thờ đặt trên một cột trụ duy nhất. Liên Hoa Đài là công trình nổi tiếng nhất nằm trong quần thể kiến trúc Chùa Diên Hựu. Công trình Chùa Diên Hựu nguyên bản được xây vào thời vua Lý Thái Tông. Hiện tại công trình đang nằm ở Hà Nội. Với cấu trúc mái hông có hình tam giác, biết số đo của 2 góc là 110 độ và 40 độ. Hãy tính số đo góc còn lại? 


• Giáo viên liên hệ: liên môn Lịch Sử, Địa lí, Mĩ Thuật, Giáo dục công dân,…
Ví dụ 2: (Áp dụng bài “Định lí Pytago”)

Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ nhà máy trên biển điểm A trên bờ đến một điểm C trên đất liền. Điểm A đảo cách bờ biển ở điểm B là  9km. Giá để xây đường ống từ nhà máy trên biển điểm B đến điểm C trên bờ là 5000USD /km,  khoảng cách từ A đến C là 12km. Hỏi , em hãy tính chi phí để làm đường ống từ điểm B đến C?
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• Giáo viên liên hệ: Liên môn Địa lí

Ví dụ 3: (Áp dụng bài “Định lí Pytago”)

Trường THCS A và tiệm photo B cùng nằm trên tuyến đường Lê Đức Thọ, cách nhau 48m. Nhà bạn C cách trường THCS A 20m theo hướng vuông góc với tuyến đường Lê Đức Thọ (xem hình vẽ). Tính khoảng cách từ nhà bạn C đến tiệm photo B?
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Giáo viên liên hệ: Liên môn Vật lí.
Ví dụ 4: (Áp dụng bài “Hai tam giác bằng nhau)

Bài toán thực tế Lăng Vua Gia Long
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Lăng Gia Long hay Thiên Thọ Lăng là lăng mộ của Gia Long hoàng đế (1762-1820), vị vua sáng lập triều Nguyễn, Lăng Gia Long thực ra là một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Huế, thượng nguồn sông Hương. Lăng tẩm nhà vua nằm trên một quả đồi bằng phẳng rộng lớn, trước có ngọn Đại Thiên Thọ án ngữ, sau có ngọn núi làm hậu chẩm, Bên trái bên phải, mỗi bên có 7 ngọn núi là “Tả thanh long” và “Hữu bạch hổ”
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Mộ phần vua Gia Long và Thừa Thiên Cao hoàng hậu được xây được xây với hình dạng và kích thước như nhau.  Phần mái hông có hình tam giác. Giả sử hai tam giác đó  ABC và MNQ, biết tam giác ABC có AB = 1,9m; 
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;AC= 1,9m. Tính số đo cạnh MN và số đo góc M?
Giáo viên liên hệ: Liên môn Địa lí, môn Lịch Sử, Môn Giáo dục công dân..

CẤP ĐỘ 2:Thiết kế các chủ đề tích hợp trong nội dung của các môn học, xây dựng các chủ đề tích hợp toán với khoa học, công nghệ, kĩ thuật


Có thể hiểu đây là dạng dạy học tích hợp, liên môn. Thiết kế các chủ đề tích hợp trong nội dung của các môn học, chẳng hạn xây dựng các chủ đề tích hợp toán với khoa học, công nghệ, kĩ thuật” Xây dựng, lựa chọn các chủ đề STEM phù hợp với học sinh, sao cho trên cơ sở huy động kiến thức, kỹ năng và với sự sáng tạo, kiên trì, làm việc nghiêm túc học sinh sẽ thực hiện được nhiệm vụ thực tế đặt ra.
VÍ DỤ: Dạy học STEM chủ đề «Thước chứ T»
Kiến thức STEM trong chủ đề.

- Khoa học (S): Kiến thức toán học: Tổng ba góc của một tam giác (Toán 7- Bài 1. Chương 2); Cách sử dụng thước đo góc (Toán 6); Hai góc đổi đỉnh (Toán 7)
- Công nghệ (T): Sử dụng các nguyên vật liệu dễ tìm, rẻ tiền, phù hợp nhu cầu. 
- Kĩ thuật (E): Các kĩ thuật trong quá trình HS làm thước chữ T, vẽ được bản thiết kế thước chữ T.
- Toán (M): Tính toán, chọn tỉ lệ, chọn thiết kế, đảm bảo các tiêu chí.
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM. MÔN TOÁN

1. TÊN CHỦ ĐỀ: THƯỚC CHỮ T
(Số tiết: 03 – Lớp 7)

2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ

Học sinh tìm hiểu và vận dụng kiến thức về Tổng 3 góc của một tam giác (Bài 1, Hình học  7, chương 2, tập 1) để thiết kế và chế tạo chiếc thước chữ T. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ được thử nghiệm đo độ dốc của sườn núi, bờ đê, độ xiên của mái nhà … và tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm. 
3. MỤC TIÊU

a. Kiến thức:

Vận dụng được các kiến thức về Tổng ba góc của 1 tam giác tạo ra thước chữ T để đo góc nghiêng với tiêu chí cụ thể; 

b. Kĩ năng:

- Tính toán, vẽ được bản thiết kế thước chữ T đảm bảo các tiêu chí đề ra;

- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế;

- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;

- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

c. Phẩm chất:

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;

- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;

- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

d. Năng lực:

- Tìm hiểu các kiến thức Toán học, cụ thể về các ứng dụng của Toán học trong đời sống;

- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế và chế tạo sản phẩm một cách sáng tạo;

- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện; 

- Tự nghiên cứu kiến thức, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.

4. THIẾT BỊ

- Các thiết bị dạy học: giấy A0, mẫu bản kế hoạch, …

- Nguyên vật liệu và dụng cụ để chế tạo và thử nghiệm “Thước chữ T”:

· Các thanh gỗ, thanh tre, thước đo góc, miếng xốp;
· Vít, dao, tuốc vít;
· Keo dính, keo nến, dây, vật ặng;
· Thước kẻ, bút;
5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO 
THƯỚC CHỮ T

a. Mục đích của hoạt động

- Học sinh nắm vững yêu cầu "Thiết kế và chế tạo thước chữ T” bằng vật liệu thông thường như thanh gỗ, thanh tre, xốp (do giáo viên cung cấp) theo các tiêu chí: Đo được bất kỳ độ nghiêng, độ dốc nào, bất kỳ địa hình nào, dễ sử dụng, có được kết quả đo nhanh chóng.

- Học sinh hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về tổng 3 góc của 1 tam giác để thiết kế và thuyết minh thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước để chế tạo và thử nghiệm.

b. Nội dung hoạt động


- Tìm hiểu về độ dốc của núi, của bờ đê, độ xiên của mái nhà để xác định cách sử dụng kiến thức về Tổng 3 góc của một tam giác được ứng dụng trong chế dụng cụ đo.

- Xác định nhiệm vụ chế tạo dụng cụ đo Thước chữ T bằng vật liệu đơn giản với các tiêu chí:

· Đo được bất kỳ độ nghiêng, độ dốc, độ xiên của bất kỳ vật thể nào đó
· Có tính ổn định cao khi sử dụng, dễ lắp rắp, dễ sử dụng, tiện lợi
· Dễ dàng lấy được kết quả đo.
c. Sản phẩm học tập của học sinh

- Mô tả và giải thích được cách đo;

- Xác định được kiến thức cần sử dụng để thiết kế, chế tạo thước theo các tiêu chí đã cho.

d. Cách thức tổ chức

- Giáo viên giao cho học sinh tìm hiểu về độ dốc của sườn núi, sườn đê,… Với dụng cụ đo góc thông thường thì không đo được độ dốc sườn núi bờ đê nhưng khi vận dụng kiến thức tổng ba góc của một tam giác thì thì có thể thiết kế một thiết bị đo và thực hiện đo một cách dễ dàng

- Học sinh ghi lời mô tả và giải thích vào vở cá nhân; trao đổi với bạn trong nhóm; trình bày và thảo luận chung.

- Giáo viên xác nhận kiến thức cần sử dụng là tổng ba góc của một tam giác và giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa để giải thích bằng tính toán thông qua việc thiết kế, chế tạo thước với các tiêu chí đã cho.

Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ 
XÂY DỰNG BẢN THIẾT KẾ  

a. Mục đích của hoạt động

Học sinh hình thành kiến thức mới về tổng ba góc của một tam giác; đề xuất được giải pháp và xây dựng bản thiết kế thước.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:

· Tổng ba góc của một tam giác (Toán 7- Bài 1. Chương 2);
· Cách sử dụng thước đo góc (Toán 6);
· Hai góc đổi đỉnh (Toán 7)
- Học sinh thảo luận về cách thiết kế khả thi của thước và đưa ra giải pháp có căn cứ.
Gợi ý:

· Thước phải đặt như thế nào để đây dọi đi qua vạch của thước đo góc cho ta số liệu độ dốc cần đo? 
· Chân thước phải được thiết kế thế nào cho tiện lợi khi đặt trên mặt nghiêng?
· Các nguyên liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào?
· Học sinh xây dựng phương án thiết kế thước và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.

- Yêu cầu:

· Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả rõ kích thước, hình dạng của thước và các nguyên vật liệu sử dụng…
· Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh tính đúng đắn giá trị đo. 

- Học sinh xác định và ghi được thông tin kết quả đo.

- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được bản thiết kế thước đảm bảo các tiêu chí.

d. Cách thức tổ chức

- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:

· Nghiên cứu kiến thức trọng tâm: Tổng ba góc của 1 tam giác;
· Xây dựng bản thiết kế thước theo yêu cầu;
· Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:

· Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…
· Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất;
· Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế thước;
· Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

Hoạt động 3. TRÌNH BÀY BẢN THIẾT KẾ 

a. Mục đích của hoạt động

Học sinh hoàn thiện được bản thiết kế thước của nhóm mình.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh góc đo ba độ dốc của sường núi, bờ đê.
- Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm thước 

c. Sản phẩm của học sinh

Bản thiết kế thước sau khi được điều chỉnh và hoàn thiện. 

d. Cách thức tổ chức

- Giáo viên đưa ra yêu cầu về:

· Nội dung cần trình bày;
· Thời lượng báo cáo;
· Cách thức trình bày bản thiết kế và thảo luận.
- Học sinh báo cáo, thảo luận.

- Giáo viên điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ học sinh.

Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM

THƯỚC CHỮ T

a. Mục đích của hoạt động

- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để chế tạo chiếc thước đảm bảo yêu cầu đặt ra.

- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần. 

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (xốp, thanh tre, keo dính, thước đo góc, khoan, tuốc vít, kìm, dao rọc giấy, thước kẻ, bút) để tiến hành chế tạo thước theo bản thiết kế.
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- Trong quá trình chế tạo các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh bằng việc đo độ dốc của sườn núi bờ đê, quan sát, đánh giá và điều chỉnh nếu cần.

c. Sản phẩm của học sinh

Mỗi nhóm có một sản phầm là một chiếc thước đã được hoàn thiện và thử nghiệm.

d. Cách thức tổ chức
-  Giáo viên giao nhiệm vụ:

· Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để chế tạo thước theo bản thiết kế;
· Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. 
- Học sinh tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm.

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh nếu cần.

Hoạt động 5.  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM THƯỚC CHỮ T

a. Mục đích của hoạt động

Các nhóm học sinh giới thiệu thước chữ T trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm. 

b. Nội dung hoạt động

- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.

- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:

1. Đo được bất kỳ độ nghiêng, độ dốc, độ xiên của bất kỳ vật thể nào đó
2. Có tính ổn định cao khi sử dụng, dễ lắp rắp, dễ sử dụng, tiện lợi
3. Lấy kết quả đo tức thì.
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.

· Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;
· Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm;
· Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo thước.
c. Sản phẩm của học sinh

Thước đã chế tạo và nội dung trình bày báo cáo của các nhóm. 

d. Cách thức tổ chức

- Giáo viên giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.

- Học sinh trình diễn  cách đo.

- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo thước.

- Giáo viên đánh giá, kết luận và tổng kết.

Phụ lục

BẢN THIẾT KẾ
Nhóm:……………………………………..

Hình ảnh bản thiết kế:

Các nguyên vật liệu và dụng cụ sử dụng: 

	STT
	Tên nguyên vật liệu, dụng cụ
	Số lượng dự kiến

	
	
	



Quy trình thực hiện dự kiến:

	Các bước
	Nội dung
	Thời gian dự kiến

	
	
	


Phân công nhiệm vụ:

	STT
	Thành viên
	Nhiệm vụ

	
	
	


Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN


Mô tả thiết kế và giải thích: 

- Thước đo góc

- Thanh đứng AB dài 50cm, rộng 3cm, dày 1cm

- Thanh ngang là 1 tâm xốp dày 5cm, rộng 2cm, dài 30

- Ốc vít có thể xoay được thước đo

 Kết quả dạy học chủ đề “Thước chữ T

- Tất cả các nhóm hoàn thành được thiết kế thước chữ T đảm bảo tính thẩm mĩ và các yêu cầu kĩ thuật.

- Tất cả các nhóm trình bày được một cách khoa học, tường minh về quy trình, thuyết minh về sản phẩm tốt.

- Học sinh biết cách sử dụng thành thạo thước để đo góc ở các địa hình khác nhau.

- Học sinh tích luỹ được các “kỹ năng STEM” liên quan.

3. Thực nghiệm sư phạm
a) Mô tả cách thực hiện: Đầu năm tôi khảo sát hứng thú học tập của học sinh lớp 7E qua phiếu số 1và thống kê kết quả khảo sát đầu năm môn Toán của học sinh lớp 7E qua phiếu kiểm tra số 2. Sau khi áp dụng biện pháp dạy học chủ đề “Tam giác”, tôi khảo sát hứng thú của học sinh và kiểm tra chất lượng sau tác động qua phiếu kiểm tra số 3. 

b) Kết quả thu được: Sau khi dạy xong chủ đề “Tam giác” – Hình học 7 tôi cho học sinh làm bài kiểm tra 45 phút, căn cứ trên điểm kiểm tra tôi thu được kết quả như sau:

* Ý kiến của học sinh về hứng thú học tập môn Toán.

	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Ghét

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	11
	25%
	23
	52.3%
	10
	22.7%
	0
	0%


Bảng 4: Hứng thú của học sinh với môn Toán
* Kết quả học tập Toán học của học sinh 
	Điểm

trên 8,0
	Điểm 

Từ 6,5 đến 7,9
	Điểm 

Từ 5,0 đến 6,4
	   Điểm 

 từ 3,5 đến 4,9
	Điểm 

dưới 3,5

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	35
	79.5%
	6
	13.6%
	3
	6.8%
	0
	0%
	0
	0.00%


Bảng 5: Điểm khảo sát năng lực môn Toán 7– chủ đề Hai tam giác.
Trên cơ sở kết quả thu được, so sánh với kết quả trước tác động ta nhận thấy hứng thú của học sinh tăng lên rõ rệ. Số học sinh thích học môn Toán tăng từ 31.8% lên 52.3%. Tỉ lệ % học sinh không thích môn Toán học giảm từ 6.8 % xuống chỉ còn 0%.
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Biểu đồ so sánh sự hứng thú của học sinh về học tập môn Toán trước và sau tác động.
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Biểu đồ so sánh điểm kiểm tra môn Toán trước và sau tác động
Trên cơ sở kết quả thu được, so sánh với kết quả trước tác động ta nhận thấy điểm điểm tổng kết môn học của học sinh tăng lên tăng lên rõ rệt. Số học sinh đạt điểm giỏi tăng từ 54.5 % lên 79.5%, không có học sinh đạt điểm kém, số học sinh dạt điểm trung bình giảm từ 13.7% xuống còn 6.8%. Cùng với đó là học sinh có các kỹ năng STEM để vận dụng vào cuộc sống.

Những phân tích trên khẳng định tính khả thi, hiệu quả của biện pháp, nâng cao hứng thú và chất lượng học tập.

Giải pháp phù hợp với học sinh và thực tiễn nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật đánh giá.

c) Điều chỉnh bổ sung sau thực nghiệm
- Để thực hiện tốt việc phân dạng bài tập và lựa chọn bài theo cấp độ thì giáo viên cần có trình độ chuyên môn tốt và nắm rõ được kiến thức liên thông trong quá trình dạy. 
- Việc tổ chức hoạt động trò chơi học tập muốn tốt thì người giáo viên cần có biện pháp phù hợp. Giáo viên cần nắm rõ kĩ năng tổ chức hoạt động trò chơi, nắm rõ quy trình thực hiện và thực hiện khi nào, lúc nào, bài nào là có hiệu quả nhất chứ không nên lạm dụng phương pháp này mà không có kĩ năng thì nó sẽ không có lợi.
- Bổ sung các hoạt động trải nghiệm, hoạt động stem liên môn.

4. Kết luận
Trong năm học 2020 – 2021 là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục “dạy học theo chủ đề” “dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh”. Nội dung giải pháp hết sức phù hợp với định hướng chuyên môn của Bộ GD – ĐT, quy định hướng dẫn chuyên môn của Sở GD – ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD và ĐT  Nam Trực, chỉ đạo chuyên môn của trường THCS Nguyễn Hiền. Giải pháp phù hợp với đặc thù bộ môn, đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật đánh giá.

Khả năng phát triển, vận dụng, mở rộng của giải pháp: Giải pháp phù hợp áp dụng giảng dạy các chủ đề khác của chương trình Toán trong nhà trường. Có thể vận dụng, phát triển với sự điều chỉnh phù hợp để giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực cho học sinh.
5. Kiến nghị đề xuất
     a. Đối với tổ, nhóm chuyên môn

- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn, xây dựng các chuyên đề dạy học, hội thảo chuyên môn về các phương pháp dạy học đổi mới, dạy học theo định hướng năng lực học sinh để nâng cao chuyên môn của các thành viên trong tổ. 

- Nhóm chuyên môn Toán có các buổi họp, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để việc thực hiện giải pháp ngày càng được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

     b. Đối với lãnh đạo nhà trường
- Quan tâm hơn nữa, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Nhà trường cần đề ra giải pháp, khuyến khích các giáo viên bộ môn Toán vận dụng sáng tạo giải pháp này trong việc giảng dạy các chủ đề phù hợp.
- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh triển khai các chủ đề dạy học STEM.

      c. Đối với Phòng Giáo dục và đào tạo

- Tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt trao đổi chuyên môn đặc biệt là vấn đề về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học.
- Lan toả các mô hình dạy học, phương pháp, kĩ thuật dạy học theo tinh thần đổi mới để giáo viên có cơ hội tiếp cận và nâng cao năng lực dạy học nhằm tạo hứng thú học tập và phát huy năng lực của học sinh.
- Tổ chức các lớp tập huấn đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, có hình thức lan toả các các nhân, các mô hình dạy học đổi mới để giáo viên có cơ hội tiếp cận và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh.

- Tổ chức tập huấn đầy đủ, bài bản về giáo dục STEM cho giáo viên. Xây dựng quy trình chuẩn về dạy học STEM có hệ thống chủ đề (gợi ý) để thuận lợi cho giáo viên xây dựng các chủ đề cho môn học và hệ thống các môn liên quan.

Phần III: MINH CHỨNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP
1. Phiếu khảo sát sự hứng thú của học sinh học môn Toán.

PHIẾU SỐ 1

Khảo sát hứng thú học tập của học sinh đối với mônToán học

Em hãy lựa chọn và tích dấu “X” vào một trong số các ô dưới đây

	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Ghét

	
	
	
	


Bảng 1.2: Hứng thú của học sinh với môn Toán  học
PHIẾU SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức A với x = - 43; y = 17

A = -125 (x + x + … + x – y – y - … - y)

Bài 2 : Cho 
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6;7;8;9
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 và 
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1;2;3;4;8

B
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a) Có bao nhiêu hiệu dạng a – b với 
[image: image48.wmf];
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b) Có bao nhiêu hiệu chia hết cho 5
c) Có bao nhiêu hiệu là số nguyên âm.
Bài 3: Tím 2 số nguyên mà tích của chúng bằng hiệu của chúng.
Bài 4: Cho phân số 
[image: image49.wmf]5
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a) Tìm n để A có giá trị nguyên

b) Tìm n để A là phân số tối giản

Bài 5: Chứng tỏ rằng: 
[image: image50.wmf]31323360
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Bài 6: Cho đoạn thẳng AB có điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB

a) Chứng tỏ rằng OA < OB

b) Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

c) Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O

Bài 7: Cho Ox là phân giác của góc AOB, trên nửa mặt phẳng có chứa tia OB với bờ là đường thẳng OA vẽ tia Oy sao cho góc AOy > góc AOB. Chứng tỏ rằng:

a) Tia OB nằm giữa 2 tia Ox, Oy

b) 
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PHIẾU SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG

Khảo sát năng lực vận dụng kiến thức Toán học chương II – Hai tam giác

Phần I. Trắc nghiệm:  (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.

Bài 1:   Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng 

của x (biết IK // MN)


A. 1000     ;   
B.  900    ;   


C.  800   ;    
D.   500
Bài 2: Quan sát (H.2) và cho biết đẳng thức 

nào viết đúng theo quy ước: 



A.  
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C.  
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B.  
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Bài 3 Nếu tam giác ABC có AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm thì tam giác ABC:


A.  Là tam giác vuông tại A                          C. Là tam giác vuông tại C

B.   Là tam giác vuông tại B                         D.  Không phải là tam giác vuông

Bài 4 Quan sát (H.3) và chọn giá trị đúng của y:


A.  y = 9                   B.  y = 25



C.  y = 225               D.  y = 15

Bài 5:  Góc ngoài của tam giác lớn hơn:


A. Mỗi góc trong không kề với nó        
   


B. Góc trong kề với nó. 


C. Tổng của hai góc trong không kề với nó      


D. Tổng ba góc trong của tam giác.

Bài 6: Trong tam giác đều, mỗi góc bằng :


A.  450 
B.  600                C. 900       D. 1800

II. Tự luận:  (7,0 điểm)

Bài 7: (6.0 điểm): Cho góc nhọn xOy Và M là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA vuông góc với Ox ( A 
[image: image60.wmf]Î

 Ox), MB vuông góc với Oy ( B
[image: image61.wmf]Î

 Oy)

      
a. Chứng minh:   MA = MB.

      
b. Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?

 
c. Đường thẳng BM cắt Ox tại D, đường thẳng AM cắt Oy tại E. Chứng minh: MD = ME.

      
d. Chứng minh OM 
[image: image62.wmf]^
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Bài 8 (1.0 điểm): Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh BC và AM = 
[image: image63.wmf]1
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BC, góc C =150 . Tính số đo góc B.
---HẾT---
2. Hệ thống bài tập theo chủ đề
	Chủ đề
	Dạng toán và phương pháp giải
	Bài tập theo 4 cấp độ

	1. Tổng ba góc trong tam giác
	Dạng 1. Tính số đo góc của một tam giác.

Phương pháp: Lập các đẳng thức thể hiện:

- Tổng ba góc của một tam giác bằng 
[image: image64.wmf]180

°

.

- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

- Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Từ đó tính số đo góc cần tìm.

Dạng 2. Nhận biết tam giác vuông.

Phương pháp: Để nhận biết tam giác vuông ta chỉ ra tam giác đó có một góc bằng 
[image: image65.wmf]90

°

. Trong tam giác vuông chú ý rằng hai góc nhọn phụ nhau.

Dạng 3. So sánh các góc dựa vào tính chất góc ngoài của tam giác.

Phương pháp: Dùng tính chất “Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó”


	Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. (NB)Tổng ba góc của một tam giác bằng.
A. 
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Câu 2. (NB)Cho tam giác 
[image: image70.wmf]ABC

 vuông tại 
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[image: image75.wmf]µ

µ

60

BC

+=°


Câu 3. (TH)Cho tam giác
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Câu 4. (VD)Cho tam giác có ba góc bằng nhau. Tính số đo mỗi góc

A. 
[image: image84.wmf]40
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B. 
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Câu 5. (VDC)Tam giác 
[image: image88.wmf]ABC

 có 
[image: image89.wmf]µ

70

A

=°

, 
[image: image90.wmf]µ

µ

10

BC

-=°

. Số đo 
[image: image91.wmf]µ

B

 và 
[image: image92.wmf]µ

C

 lần lượt là.

A. 
[image: image93.wmf]µ

70

B

=°

, 
[image: image94.wmf]µ

40

C

=°

.

C. 
[image: image95.wmf]µ

70

B

=°

, 
[image: image96.wmf]µ

60

C

=°

.

B. 
[image: image97.wmf]µ

60

B

=°

, 
[image: image98.wmf]µ

50

C

=°

.

D. 
[image: image99.wmf]µ

50

B

=°

, 
[image: image100.wmf]µ

60

C

=°

.

Phần II. Tự luận

Dạng 1: Tính số đo góc của một tam giác.
Bài 1. Tam giác 
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Bài 2. Cho tam giác 
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Dạng 2. Nhận biết tam giác vuông.

Bài 1. Cho tam giác 
[image: image113.wmf]ABC

 biết rằng số đo các góc 
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 tỉ lệ với 1; 2; 3. Chứng minh tam giác ABC vuông.
Dạng 3. So sánh các góc dựa vào tính chất góc ngoài của tam giác.

Bài 1. Cho tam giác 
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Bài 2. Cho tam giác 
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	2. Hai tam giác bằng nhau
	Dạng 1: Xác định các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. 
Phương pháp: Căn cứ vào các đỉnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau để xác định các yếu tố cần thiết.

Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.
Phương pháp: Căn cứ vào các đỉnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau để xác định các góc, cạnh tương ứng bằng nhau.
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Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.
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	3.Trường hợp bằng nhau thứ nhất
	Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh.

Phương pháp:

Sử dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác:

“Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau”.

Dạng 2: Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh để chứng minh các góc bằng nhau, tính số đo góc.

Phương pháp:

+ Xác định hai tam giác có các góc cần chứng minh bằng nhau hoặc cần tính số đo.

+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh.

+ Suy ra hai góc tương ứng bằng nhau hoặc số đo góc cần tính.
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Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh.
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Dạng 2: Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh để chứng minh các góc bằng nhau, tính số đo góc.
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	3.Trường hợp bằng nhau thứ hai
	Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

Phương pháp: Sử dụng: “Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.”

Hoặc hệ quả: “Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.”

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Phương pháp: + Chọn hai tam giác có các yếu tố cần tính hoặc chứng minh.

+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

+ Suy ra các yếu tố cần thiết để giải bài toán.
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Câu 3. (VD)Cho hai đoạn thẳng 
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Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
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Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.
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	4.Trường hợp bằng nhau thứ ba
	Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc-cạnh-góc

1.1. Phương pháp: Sử dụng trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc của tam giác và trường hợp bằng nhau cạnh huyền-góc nhọn của tam giác vuông

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng

1.2.  Phương pháp:

+ Chọn hai tam giác chứa các đoạn thẳng cần tính

+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc- cạnh- góc

+ Suy ra các yếu tố cần thiết để giải toán

Dạng 3: Bài toán sử dụng nhiều trường hợp bằng nhau của tam giác
1.3.  Phương pháp: Sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác: cạnh-cạnh-canh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc…và các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
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Câu 4. (VDC) Cho góc nhọn
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Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc-cạnh-góc
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Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng
Bài 1. Cho góc 
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 là tia phân giác của góc đó. Trên 
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, vẽ đường thẳng qua 
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 . Chứng minh  
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Dạng 3: Bài toán sử dụng nhiều trường hợp bằng nhau của tam giác
Bài 1. Cho đoạn thẳng
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 là trung điểm của 
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. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ 
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 vuông góc với 
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. Gọi 
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	5.Trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	Dạng 1: Tìm hoặc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Phương pháp:

- Xét hai tam giác vuông

- Kiểm tra các điều kiện bằng nhau cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc, cạnh huyền – góc nhọn, cạnh huyền cạnh góc vuông.

- Kết luận hai tam giác bằng nhau.

Dạng 2: Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Phương pháp:

- Chọn hai tam giác vuông có các yếu tố cần tính hoặc chứng minh.

- Chứng minh hai tam giác vuông đó bằng nhau theo một trong các trường hợp đã học.

- Suy ra các cạnh (góc) tương ứng bằng nhau và kết luận.

	Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. (NB)Cho tam giác 
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. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
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 và tam giác 
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bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?
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Câu 2. (TH)Cho tam giác 
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. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng

A. 
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Câu 1. (VD)Cho tam giác 
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Câu 2. (VDC)Cho tam giác 
[image: image437.wmf]ABC

 có 
[image: image438.wmf]M

 là trung điểm của 
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 và 
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 là tia phân giác của góc 
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. Khi đó, tam giác 
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 là tam giác gì?
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Phần II. Tự luận

Dạng 1: Tìm hoặc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Bài 1. Cho tam giác 
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 vuông cân tại 
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. Một đường thẳng 
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 bất kì luôn đi qua 
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. Kẻ 
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 vuông góc với đường thẳng 
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. CHứng minh 
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Bài 2. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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. Tia phân giác của góc 
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 cắt 
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 vuông góc với 
[image: image465.wmf]BC
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Dạng 2: Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Bài 1. Cho tam giác 
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 cân tại 
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. Tính số đo góc 
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Bài 2.  Cho tam giác 
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. Tia phân giác của góc 
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 cắt 
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. Kẻ 
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 vuông góc với 
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. Trên tia 
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. Đường thẳng vuông góc với 
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. Tính số đo góc 
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Bài 3. Cho tam giác 
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. Trên tia đối của tia 
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3. Bài giảng Powerpoint (gửi kèm đĩa VCD)

4. Trò chơi (gửi kèm đĩa VCD)

5. Các tiết học có sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad (gửi kèm đĩa VCD)
5. Lớp học trực tuyến trên Google Classroom:

Mail đăng nhập: giaobaikiemtra.vuthanh@gmail.com
Pass: vuthithanh

6. Ảnh minh chứng thực nghiệm
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Phần IV. CAM KẾT


Tôi xin cam kết nội dung đề tài không sao chép, vi phạm bản quyền; các biện pháp đã triển khai thực hiện và minh chứng vế sự tiến bộ của học sinh là trung thực.

Nam Trực, Ngày   25    tháng 10 năm 2020

	
	GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
Lương Thị Phượng

	Đánh giá nhận xét của tổ/ nhóm chuyên môn

	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Đánh giá nhận xét của đơn vị
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